
* Tổng số suất ăn:

- Người mua hàng:

- Chức vụ:

MG NT MG NT

1  Sữa bột toàn phần Kg 6.40 5.79 0.61 275,400 1,594,566 167,994

2  Gạo tẻ máy Kg 35.00 32.90 2.10 24,000 789,600 50,400

3  Cá trắm cỏ Kg 7.00 6.20 0.80 120,000 744,000 96,000

4  Thịt lợn nạc Kg 4.20 3.70 0.50 160,000 592,000 80,000

5  Thịt lơn mỡ Kg 8.30 7.00 1.30 138,000 966,000 179,400

6  Đậu phụ Kg 7.00 6.20 0.80 35,000 217,000 28,000

7  Bí ngô Kg 4.00 3.70 0.30 23,000 85,100 6,900

8  Cà chua Kg 4.00 3.90 0.10 15,000 58,500 1,500

9  Cà rốt Kg 2.00 1.90 0.10 22,000 41,800 2,200

10  Quả chua me Kg 1.00 0.96 0.04 40,000 38,400 1,600

11  Nước mắm loại 1 Kg 0.20 0.19 0.01 43,000 8,170 430

12  Súp Kg 1.00 0.90 0.10 30,000 27,000 3,000

13  Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) Kg 2.00 1.78 0.22 80,000 142,400 17,600

14  Bột nêm Kg 0.80 0.75 0.05 85,000 63,750 4,250

15  Hành củ tươi Kg 0.20 0.19 0.01 50,000 9,500 500

16  Tỏi ta Kg 0.20 0.19 0.01 50,000 9,500 500

17  Gừng tươi Kg 0.10 0.09 0.01 50,000 4,500 500

18  Hành lá (hành hoa) Kg 0.30 0.28 0.02 70,000 19,600 1,400

19  Thịt lợn nạc Kg 2.00 1.80 0.20 160,000 288,000 32,000

20  Cải bắp Kg 17.00 15.00 2.00 20,000 300,000 40,000

21  Bánh mỳ Kg 8.00 8.00 100,000 800,000

22  Sữa bột. Kg 4.70 4.70 275,400 1,294,380

23  Gạo tẻ máy Kg 0.80 0.80 24,000 19,200

24  Thịt lợn nạc Kg 0.80 0.80 160,000 128,000

25  Đậu xanh (hạt) Kg 0.30 0.30 60,000 18,000

26  Sườn lợn (heo) bỏ xương Kg 0.80 0.80 183,000 146,400

Cộng 8,093,766 1,025,774

Tổng cộng

Người phụ trách Kế toán Người nhận Người mua

*****
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* Tổng số suất ăn: 365 - 3 tuổi: 75 - Cháo:

Trong đó: + Mẫu giáo: 324 - 4 tuổi: 109 + Nhà trẻ: 41 - Cơm nát:

- 5 tuổi: 140 - Cơm thường: 41

ĐV TV ĐV TV

MG NT MG NT MG NT MG NT MG NT

Sữa bột toàn phần 5.79 0.61 5.79 0.61 1,563.3 164.7 1,505.4 158.6 2,200.2 231.8 28,602.6 3,013.4

Gạo tẻ máy 32.90 2.10 32.90 2.10 2,599.1 165.9 329.0 21.0 24,971.1 1,593.9 113,176.0 7,224.0

Cá trắm cỏ 6.20 0.80 4.03 0.52 685.1 88.4 104.8 13.5 3,667.3 473.2

Thịt lợn nạc 3.70 0.50 3.63 0.49 688.9 93.1 253.8 34.3 5,040.1 681.1

Thịt lơn mỡ 7.00 1.30 6.86 1.27 994.7 184.7 2,558.8 475.2 27,028.4 5,019.6

Đậu phụ 6.20 0.80 6.20 0.80 675.8 87.2 334.8 43.2 43.4 5.6 5,890.0 760.0

Bí ngô 3.70 0.30 3.02 0.25 9.1 0.7 3.0 0.2 184.4 15.0 816.2 66.2

Cà chua 3.90 0.10 3.71 0.10 22.2 0.6 7.4 0.2 148.2 3.8 741.0 19.0

Cà rốt 1.90 0.10 1.70 0.09 25.5 1.3 3.4 0.2 132.6 7.0 663.2 34.9

Quả chua me 0.96 0.04 0.82 0.03 15.5 0.6 39.2 1.6 220.3 9.2

Nước mắm loại 1 0.19 0.01 0.19 0.01 13.5 0.7 53.2 2.8

Súp 0.90 0.10 0.90 0.10

Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) 1.78 0.22 1.78 0.22 1,774.7 219.3 15,966.6 1,973.4

Bột nêm 0.75 0.05 0.75 0.05

Hành củ tươi 0.19 0.01 0.14 0.01 1.9 0.1 0.6 0.0 6.4 0.3 37.5 2.0

Tỏi ta 0.19 0.01 0.15 0.01 9.1 0.5 0.8 0.0 35.0 1.8 183.9 9.7

Gừng tươi 0.09 0.01 0.09 0.01 0.4 0.0 0.7 0.1 4.6 0.5 26.1 2.9

Hành lá (hành hoa) 0.28 0.02 0.22 0.02 2.9 0.2 9.6 0.7 49.3 3.5

Thịt lợn nạc 1.80 0.20 1.76 0.20 335.2 37.2 123.5 13.7 2,452.0 272.4

Cải bắp 15.00 2.00 13.50 1.80 243.0 32.4 13.5 1.8 715.5 95.4 3,915.0 522.0

Bánh mỳ 8.00 8.00 632.0 64.0 4,208.0 19,920.0

Sữa bột. 4.70 4.70

Gạo tẻ máy 0.80 0.80 63.2 8.0 607.2 2,752.0

Thịt lợn nạc 0.80 0.78 149.0 54.9 1,089.8

Đậu xanh (hạt) 0.30 0.29 68.8 7.1 156.1 964.3

Sườn lợn (heo) bỏ xương 0.80 0.80

4,280.7 717.8 4,236.5 421.6 4,546.3 750.2 2,531.9 301.2 32,698.1 2,720.8 228,448.7 24,895.3

13.2 17.5 13.1 10.3 14.0 18.3 7.8 7.3 100.9 66.4 705.1 607.2

11.7 11.4 7.8 7.6 11.6 13.6 5.0 5.8 78.0 68.8 615.0 600.0

21.3 19.1 14.2 12.7 19.1 19.6 8.2 8.4 106.2 79.4 726.0 651.0

Quyết toán trong ngày Thực đơn

- Tiêu chuẩn được chi: đ * Bữa sáng:

- Hôm trước mang sang: đ

- Đã chi: đ * Bữa trưa:

- Thừa: đ

- Thiếu: *Ăn chiều: 

- Luỹ kế: đ

BẢNG TÍNH ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN ĂN

- Cháo sườn.

- Cơm tẻ. Cá trắm,thịt nạc,sốt cà 

chua- Canh rau cải bắp thịt nạc

5,460

Chất dinh dưỡng (g)

G

Quy đổi            

(kg)

- Bánh mỳ sữa bột.

NT

L

Cao: MG:P:20%,L:35%,G:60%;NT: P:20%,L:40%,G:50%

Cộng

14,380

- Sữa bột 

Calo

19,840

9,119,540

Thấp: MG:P:13%,L:25%,G:52%;NT: P:13%,L:30%,G:47%

Số 

lượng         

(kg)

MG

9,125,000

TÊN THỰC 

PHẨM

Bình quân thực tế /1 trẻ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ
*****

MG NT

P

Ngày  04  tháng  03  năm  2025
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